
HUYỆN LÂM THAO

Kế hoạch vốn 
kéo dài năm 
trước chuyển 

sang

Kế hoạch vốn 
giao trong năm 

2022

Thanh toán 
vốn kéo dài 
năm trước 

chuyển sang

Thanh toán 
kế hoạch vốn 

giao trong 
năm 2022

TỔNG SỐ: 427,070             15,566            411,505            334,441         9,252              325,189           92,630          

A VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NSĐP (bao gồm cả 
vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) 419,117             15,566            403,552            333,640         9,252              324,387           85,478          

I Ngân sách cấp tỉnh 67,700               2,000              65,700              59,931           2,000              57,931             7,769            

 - Vốn đầu tư NSNN 34,700               2,000              32,700              26,984           2,000              24,984             7,716            

 - Vốn đầu tư NSNN từ nguồn thu tiền sử dụng đất 33,000               -                  33,000              32,947           -                  32,947             53                 

II Ngân sách cấp huyện 91,144               7,700              83,444              87,782           6,236              81,545             3,362            

 - Vốn đầu tư NSNN 23,965               7,700              16,265              22,405           6,236              16,169             1,560            

 - Vốn đầu tư NSNN từ nguồn thu tiền sử dụng đất 67,179               -                  67,179              65,377           -                  65,377             1,802            

III Ngân sách cấp xã 260,273             5,866              254,408            185,927         1,016              184,911           74,346          

 - Vốn đầu tư NSNN 73,032               4,041              68,991              58,718           230                 58,488             14,313          

 - Vốn đầu tư NSNN từ nguồn thu tiền sử dụng đất 187,242             1,825              185,417            127,209         785                 126,423           60,033          

B VỐN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 
KT- XH CÁC VÙNG

C VỐN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG 
THÔN MỚI 7,953                 -                  7,953                801                -                  801                  7,152            

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN 

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND, ngày 30/11/2022 của UBND huyện Lâm Thao)

Biểu số 01

Trong đó

Tổng số

Trong đó

KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2022 (Tính đến ngày 28/11/2022)

(ĐVT: Triệu đồng)

TT Nội dung

Tổng kế hoạch vốn đầu tư năm 2022 Tổng thanh toán vốn đầu tư năm 2022

Kế hoạch 
vốn còn lại 
được thanh 

toán
Tổng số



Tỷ lệ giải ngân

78.31

79.61

88.52

77.76

99.84

96.31

93.49

97.32

71.44

80.40

67.94

10.08



Biểu số 02

TỔNG SỐ 1,174,992   226,358   54,000     52,358      120,000 
Trong đó: 1,174,992   226,358   54,000     52,358      120,000 

1 Giao thông, thủy lợi 753,767     125,000  42,000    32,000      51,000   
2 Giáo dục đào tạo 238,925     52,458    2,000      20,358      30,100   
3 Y tế, văn hóa, thể thao, truyền thông và quy hoạch 89,494       21,300    6,000      -           15,300   
4  Công trình công cộng 92,806       27,600    4,000      -           23,600   
* Chia ra theo ngành, lĩnh vực
I DỰ ÁN HOÀN THÀNH 616,326      86,758     23,000     28,858      34,900   
a Giao thông, thuỷ lợi 468,598     60,300    23,000    18,000      19,300   

1 7750995 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Xuân Lũng 
đoạn từ trạm y tế xã đi đường tỉnh 325B

2018- 
2019 14,995        3,000       3,000       BQLDA ĐTXD 

và DVCC

2 7903799 - NCCT đường GTNT từ trạm biến áp khu 10 đi cầu Thủy xã 
Xuân Lũng

2021- 
2022 5,849          2,000       2,000       BQLDA ĐTXD 

và DVCC

3 7400050 - Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước, xử lý ngập cục bộ 
đường 32C đoạn từ thị trấn Hùng Sơn đến thị trấn Lâm Thao

2014- 
2017 17,880        2,500       1,500       1,000     BQLDA ĐTXD 

và DVCC

4 7425272 - XD hệ thống kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông từ khu 
di tích lịch sử Quốc Gia Đền Hùng đi cầu Phong Châu

2014- 
2022 260,143      10,000     10,000     BQLDA ĐTXD 

và DVCC

5 7898609 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Tiên Kiên, 
đoạn từ TL 325B đi TT Phong Châu, huyện Phù Ninh

2021- 
2022 10,051        2,700       2,700        BQLDA ĐTXD 

và DVCC

6 7951537 - Cải tạo chỉnh trang vỉa hè mặt đường đoạn từ Quán Rùa đến 
chợ Sơn Vi huyện Lâm Thao

2021- 
2022 14,931        4,500       4,500     BQLDA ĐTXD 

và DVCC

7
7952418 - Cải tạo, nâng cấp đường GTNT khu 13, thị trấn Hùng Sơn, 
huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (tuyến 1: Từ cống Oảng đi đường Tiên 
Dung; tuyến 2 từ đường Tiên Dung đi xóm Xúm

2021- 
2022 7,100          1,000       1,000        UBND thị trấn 

Hùng Sơn

8 7689009 - Cải tạo, nâng cấp đường GT liên khu từ ngã tư Phương Lai 6 
vào khu Ngọc Tỉnh, thị trấn Lâm Thao

2017- 
2018 9,321          2,500       2,500       UBND thị trấn 

Lâm Thao

Số 
TT Danh mục dự án, công trình

Thời 
gian 

KC-HT

TMĐT hoặc 
DT được 

duyệt

HUYỆN LÂM THAO
KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN ĐẦU TƯ NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số:           /BC-UBND ngày  30/11/2022 của UBND huyện Lâm Thao)
Đơn vị tính: Triệu đồng
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9 7907655 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu Lâm Lý, thị trấn 
Lâm Thao, huyện Lâm Thao

2020- 
2021 10,291        1,000       1,000     UBND thị trấn 

Lâm Thao

10 7964368 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn liên xã, xã 
Bản Nguyên, huyện Lâm Thao

2021- 
2022 10,025        2,000       2,000     UBND xã Bản 

Nguyên

11 Cải tạo, nâng cấp đường GTNĐ khu 2 xã Cao Xá, huyện Lâm Thao 2021- 
2022 2,497          800          800        UBND xã Cao Xá

12 Đường GTNĐ tuyến từ TL324 đi cánh đồng mẫu lớn Gò Thiện - Đồng 
Sóng, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao

2021- 
2022 7,498          3,000       3,000       UBND xã Cao Xá

13 7940998 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Phùng 
Nguyên

2021- 
2022 10,118        3,500       3,500        UBND xã Phùng 

Nguyên

14 7893135 - Đường giao thông trung tâm xã Phùng Nguyên đi Quốc lộ 
32C

2020- 
2021 5,800          2,000       2,000     UBND xã Phùng 

Nguyên

15 7931866 - Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ TL324 đến ao Đình Nội, xã 
Sơn Vi, huyện Lâm Thao

2021- 
2022 3,932          1,760       1,760        UBND xã Sơn Vi

16 7951734 - Đường giao thông từ Quán Rùa đi Lò Vôi, xã Sơn Vi, huyện 
Lâm Thao

2021- 
2022 7,780          3,340       1,340        2,000     UBND xã Sơn Vi

17 7946017 - Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ nhà ông Ân Dự 
đi ngã tư ông Huy Đào, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao

2021- 
2022 5,839          1,500       1,500     UBND xã Thạch 

Sơn

18 7923706 - Đường GTNT xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao (đoạn từ 
TL325B đi thao trường BCH Quân sự huyện)

2021- 
2022 7,460          2,000       2,000        UBND xã Tiên 

Kiên

19 7932105 - Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường GTNT xã Tiên Kiên 
huyện Lâm Thao (đoạn từ khu 4 đến khu 5)

2021- 
2022 14,605        1,000       1,000       UBND xã Tiên 

Kiên

20 7854808 - Cải tạo đường giao thông liên xã Vĩnh Lại Tứ Xã đi vùng sản 
xuất rau an toàn xã Tứ Xã

2020- 
2021 6,248          3,000       3,000        UBND xã Tứ Xã

21
7898155 - Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Vĩnh Lại - Cao xá 
(đoạn từ nhà ông Trọng Thủy đến xã Cao Xá), xã Vĩnh Lại, huyện Lâm 
Thao

2021- 
2022 5,694          1,000       1,000     UBND xã Vĩnh 

Lại

22 7948128 - Đường GTNT từ khu di tích lịch sử Đền Lời đi xã Vĩnh Lại, 
huyện Lâm Thao

2021- 
2022 9,959          2,500       2,500     UBND xã Vĩnh 

Lại
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23 7953217 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết hợp mương tưới tiêu 
nội đồng khu 1, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao 

2021- 
2022 7,000          1,000       1,000     UBND xã Xuân 

Huy

24 7895828 - Cải tạo, nâng cấp đường GTNT liên xã Xuân Lũng đi Hà 
Thạch (khu 6 đến khu 14 xã Xuân Huy)

2021- 
2021 13,582        2,700       2,700        UBND xã Xuân 

Lũng
b Giáo dục- đào tạo 118,061     20,858    -          10,858      10,000   

1 7957974- Xây dựng nhà lớp học, nhà điều hành Trường THCS Vĩnh 
Lại, huyện Lâm Thao

2021- 
2022 14,770        2,500       2,500     BQLDA ĐTXD 

và DVCC

2 7947950 - XD NLH, NĐH Trường MN Liên Cơ, thị trấn Lâm Thao 2021- 
2022 12,869        2,500       2,500     BQLDA ĐTXD 

và DVCC

3 7913101 - Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ 
trường mầm non Cao Xá 1, trường mầm non Cao Xá 2

2021- 
2022 4,134          1,000       1,000        UBND xã Cao Xá

4 7905111 - Nhà đa năng Trường THCS Cao Xá 2021- 
2022 9,000          1,000       1,000        UBND xã Cao Xá

5 7900243 - Nhà điều hành và các hạng mục phụ trợ trường THCS Cao 
Xá, huyện Lâm Thao

2021- 
2022 7,351          2,000       2,000        UBND xã Cao Xá

6 7938622 - NLH và các phòng  học bộ môn 3 tầng, sân vườn, HMPT 
Trường THCS Cao Xá

2021- 
2022 12,415        1,000       1,000     UBND xã Cao Xá

7 7917775 - Nhà điều hành và các phòng chức năng Trường THCS Phùng 
Nguyên 1, xã Phùng Nguyên

2021- 
2022 8,100          2,500       2,500        UBND xã Phùng 

Nguyên

8 7947951 - Nhà lớp học và các phòng chức năng trường THCS Sơn Vi 2021- 
2022 14,892        3,858       2,358        1,500     UBND xã Sơn Vi

9 7931881 - Xây dựng nhà lớp học kết hợp nhà điều hành và các hạng 
mục phụ trợ trường mầm non Sơn Vi 1

2021- 
2022 14,559        1,000       1,000     UBND xã Sơn Vi

10 7897029 - Nhà lớp học 3 tầng, 12 phòng Trường Tiểu học Tứ Xã 2 2021 10,744        2,000       2,000        UBND xã Tứ Xã

11 7913848 - Nhà lớp học 2 tầng, trường Mầm Non Vĩnh Lại 2021- 
2022 8,500          1,000       1,000     UBND xã Vĩnh 

Lại

12 Xây dựng các hạng mục phụ trợ trường Mầm non Xuân Lũng 2022- 
2022 727             500          500        UBND xã Xuân 

Lũng
c Công trình công cộng 28,479       5,300      -          -           5,300     
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1 7947952 - Nhà điều hành Trung tâm văn hóa, thể thao, du lịch và truyền 
thông huyện Lâm Thao

2021- 
2022            6,988        1,500       1,500  BQLDA ĐTXD 

và DVCC 

2 7824729 - Cải tạo, nâng cấp nhà làm việc 1 cửa UBND huyện Lâm
Thao.

2019- 
2020            4,132           500          500  BQLDA ĐTXD 

và DVCC 

3 7747517 - Cải tạo trụ sở phòng Y tế, Giáo dục, Trung tâm phát triển 
CCN huyện Lâm Thao

2018- 
2019            1,400           300          300  Trung tâm phát 

triển CCN 

4 7949153 - Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ 
Đảng ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ thị trấn Hùng Sơn

2021- 
2022 6,816          2,000       2,000     UBND thị trấn 

Hùng Sơn

5 7600992 - Trụ sở làm việc Đảng ủy, HĐND & UBND xã Xuân Lũng 2016- 
2017 9,143          1,000       1,000     UBND xã Xuân 

Lũng
d Văn hóa, thể thao, truyền thông, quy hoạch, y tế 1,188         300         -          -           300        

1 7957973 - Mở rộng công viên Lâm Thao 2022- 
2022 1,188          300          300        BQLDA ĐTXD 

và DVCC
II DỰ ÁN CHUYỂN TIẾP 558,666      139,600   31,000     23,500      85,100   
a Giao thông, thuỷ lợi 285,169     64,700    19,000    14,000      31,700   

1 7945613 - Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông nội đồng xã Tứ 
Xã, huyện Lâm Thao

2021- 
2023 9,271          5,000       5,000        BQLDA ĐTXD 

và DVCC

2 7937480 - Cải tạo nâng cấp đường nội thị đoạn từ QL32C cũ đi QL2D 
TT Lâm Thao huyện Lâm Thao

2021- 
2023 14,915        4,500       4,500     BQLDA ĐTXD 

và DVCC

3 7981259 - Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn từ cây xăng 
Dục Mỹ đi nhà ông Hoành, xã Cao Xá

2022- 
2023 4,157          2,500       2,500     BQLDA ĐTXD 

và DVCC

4 Lát vỉa hè, trồng cây xanh tuyến đường TL324 (khu vực trung tâm xã 
Cao Xá)

2022- 
2023 11,400        2,000       2,000     BQLDA ĐTXD 

và DVCC

5 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ UBND thị trấn đi khu đồng Nhà 
Lạnh, thị trấn Lâm Thao

2022- 
2023 14,885        4,000       4,000     BQLDA ĐTXD 

và DVCC

6 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ QL32C đi đình Hậu Lộc thuộc 
khu 2, thị trấn Hùng Sơn (đoạn từ QL32C đến cổng khu tập thể Ắc-quy)

2022- 
2023 4,880          3,000       3,000     BQLDA ĐTXD 

và DVCC

7 CTNC tuyến đường giao thông kết hợp kênh tưới, tiêu từ QL2D đi Ngã 
năm Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao

2022- 
2024 75,000        1,000       1,000     BQLDA ĐTXD 

và DVCC

4



Số 
TT Danh mục dự án, công trình

Thời 
gian 

KC-HT

TMĐT hoặc 
DT được 

duyệt

Kế hoạch năm 2023

Chủ đầu tưTổng số 

Trong đó

Vốn đầu tư 
tập trung 

NS tỉnh

 Vốn đầu tư 
phát triển 

các lĩnh vực 
sự nghiệp 

 Tiền SDĐ  
NS huyện 

8 7915136 - Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối QL32C đi khu 16, thị trấn 
Hùng Sơn, huyện Lâm Thao

2021- 
2023 11,500        1,000       1,000     BQLDA ĐTXD 

và DVCC

9 Nạo vét kênh mương thủy lợi trên địa bàn 2022- 
2023 700             700          700        UBND huyện 

Lâm Thao

10 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Bản Nguyên đoạn từ nhà Phạm Tiến 
Sang (khu 1) nối với đường TL324B

2022- 
2023 4,500          1,000       1,000     UBND xã Bản 

Nguyên

11 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường GTNT đoạn từ khu 6 đến khu 3 xã Bản 
Nguyên

2022- 
2023 14,198        1,000       1,000     UBND xã Bản 

Nguyên

12 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT khu 9, 10, 11 tuyến từ nhà ông Lung 
đến nhà ông Huấn (khu 10), xã Cao Xá

2022- 
2023 4,300          2,500       2,500        UBND xã Cao Xá

13 Cải tạo, nâng cấp đường GTNĐ kết hợp GTNT tuyến Gò De- Đồng Mỏ- 
 Đồng Sắng, xã Cao Xá

2022- 
2023 8,200          4,000       4,000       UBND xã Cao Xá

14 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT đoạn từ khu 5 đi khu Đại Đình, xã 
Phùng Nguyên

2022- 
2023 8,500          4,000       4,000       UBND xã Phùng 

Nguyên

15 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Phùng Nguyên tuyến 
QL32C đi khu 4

2022- 
2023 4,500          1,500       1,500     UBND xã Phùng 

Nguyên

16 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT tuyến khu 3 đi khu 1 xã Phùng Nguyên 2022- 
2023 5,474          1,500       1,500     UBND xã Phùng 

Nguyên

17 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn từ Công ty KTCTLT Phú 
Thọ kết nối tuyến đường TL324 đi đình Nội, xã Sơn Vi

2022- 
2023 4,200          1,000       1,000     UBND xã Sơn Vi

18 Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn tuyến TL324- chợ Sơn 
Vi- Đường trục xã- khu 7, xã Sơn Vi

2022- 
2023 2,845          1,000       1,000     UBND xã Sơn Vi

19 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ nhà ông Huy Đào đi khu Đồng Lời, xã 
Thạch Sơn

2022- 
2023 3,500          1,500       1,500        UBND xã Thạch 

Sơn

20 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ Tỉnh lộ 325B đi khu 5, khu 11 xã Tiên 
Kiên, huyện Lâm Thao

2021- 
2023 14,394        3,000       3,000        UBND xã Tiên 

Kiên

21 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT từ khu 11 đi khu 12 xã Tiên Kiên 2022- 
2023 8,871          3,000       1,000        2,000     UBND xã Tiên 

Kiên

22 7963050 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông, kênh tưới tiêu đi vùng 
rau an toàn xã Tứ Xã

2021- 
2023 12,066        4,000       4,000       UBND xã Tứ Xã
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Số 
TT Danh mục dự án, công trình

Thời 
gian 

KC-HT

TMĐT hoặc 
DT được 

duyệt

Kế hoạch năm 2023

Chủ đầu tưTổng số 

Trong đó

Vốn đầu tư 
tập trung 

NS tỉnh

 Vốn đầu tư 
phát triển 

các lĩnh vực 
sự nghiệp 

 Tiền SDĐ  
NS huyện 

23 7943488 - Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông kết nối dự án 
phát triển rau an toàn xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao

2021- 
2023 13,812        3,000       3,000       UBND xã Tứ Xã

24 Cải tạo, nâng cấp tuyến đường GTNT xã Tứ Xã (đoạn từ UBND xã Tứ 
Xã đi di tích khảo cổ Quốc gia Gò Mun)

2022- 
2023 8,000          4,000       4,000       UBND xã Tứ Xã

25 7965302 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng từ đường liên 
xã Vĩnh Lại - Tứ Xã đến Trạm bơm Lê Tính, xã Vĩnh Lại

2022- 
2023 14,401        2,000       2,000     UBND xã Vĩnh 

Lại

26 Đường giao thông tuyến QL2D đi Đền thờ Trạng nguyên Vũ Duệ, xã 
Vĩnh Lại

2022- 
2023 3,500          2,000       2,000     UBND xã Vĩnh 

Lại

27 Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Xuân Lũng tuyến từ cổng nhà ông 
Hùng (khu 9) qua cổng ông Sinh Liễu đi thị trấn Hùng Sơn

2022- 
2023 3,200          1,000       1,000        UBND xã Xuân 

Lũng
b Giáo dục đào tạo 120,864     31,600    2,000      9,500        20,100   

1 Nhà lớp học và các phòng học bộ môn trường THCS Lâm Thao, huyện 
Lâm Thao

2022- 
2023 14,800        4,300       4,300     BQLDA ĐTXD 

và DVCC

2 Nhà lớp học 2 tầng Trung tâm GDNN- GDTX huyện Lâm Thao 2022- 
2023 5,561          2,300       2,300     BQLDA ĐTXD 

và DVCC

3 Nhà lớp học 3 tầng, 18 phòng trường Tiểu học Supe, thị trấn Hùng Sơn 2022- 
2023 14,579        2,000       2,000     UBND thị trấn 

Hùng Sơn

4 7946015 - Xây dựng trường Mầm Non thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm 
Thao (Giai đoạn 2)

2021- 
2023 14,891        1,500       1,500     UBND thị trấn 

Hùng Sơn

5 7964085 - Nhà lớp học 2 tầng và các phòng chức năng trường Mầm non 
Bản Nguyên- Phân hiệu 2

2021- 
2023 10,689        6,000       2,000       3,000        1,000     UBND xã Bản 

Nguyên

6 Nhà lớp học 3 tầng và các phòng chức năng Trường TH Bản Nguyên 1 2022- 
2023 11,745        2,000       2,000     UBND xã Bản 

Nguyên

7 7962177 - Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ Trường mầm non Cao 
Xá 2

2021- 
2023 7,898          2,000       1,500        500        UBND xã Cao Xá

8 Nhà chức năng và các hạng mục phụ trợ trường THCS Phùng Nguyên 
2, xã Phùng Nguyên

2022- 
2023 7,989          3,000       1,000        2,000     UBND xã Phùng 

Nguyên

9 7989791 - Nhà lớp học 3 tầng và các hạng mục phụ trợ trường Mầm 
non Sơn Vi 1

2022- 
2024 14,982        4,000       2,000        2,000     UBND xã Sơn Vi
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10 Nhà điều hành trường Tiểu học Vĩnh Lại 2022- 
2023 7,000          3,000       2,000        1,000     UBND xã Vĩnh 

Lại

11 7967216 - Nhà lớp học 3 tầng, 15 phòng học và các hạng mục phụ trợ 
trường THCS Xuân Lũng, huyện Lâm Thao

2022- 
2023 10,730        1,500       1,500     UBND xã Xuân 

Lũng
c Công trình công cộng 64,327       22,300    4,000      -           18,300   

1 Lắp đặt hệ thống đèn LED trang trí trên các tuyến đường và khu vực 
trung tâm huyện Lâm Thao

2022- 
2023            7,200        3,500       3,500  BQLDA ĐTXD 

và DVCC 

2 Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc, nhà lưu trữ, sân và một số hạng mục 
thuộc khuôn viên Trụ sở Huyện ủy, UBND huyện

2022- 
2023            8,328        6,000       6,000  BQLDA ĐTXD 

và DVCC 

3 Nhà làm việc Đảng ủy xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao 2022- 
2023 7,700          1,000       1,000     UBND xã Bản 

Nguyên

4 Xây dựng trụ sở làm việc UBND xã Phùng Nguyên (Giai đoạn 1) 2022- 
2023          13,858        2,000       2,000  UBND xã Phùng 

Nguyên 

5 Nhà làm việc Đảng ủy, UBND xã Thạch Sơn 2022- 
2023 7,500          2,000       2,000     UBND xã Thạch 

Sơn

6 Nhà hội trường kết hợp trung tâm học tập cộng đồng xã Tứ Xã 2022- 
2023 5,000          2,000       2,000       UBND xã Tứ Xã

7 Nhà làm việc 3 tầng UBND xã Vĩnh Lại 2022- 
2023            9,952        2,000       2,000  UBND xã Vĩnh 

Lại 

8 7961677 - Xây dựng Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả xã Xuân Lũng 2022- 
2023 2,989          2,000       2,000       UBND xã Xuân 

Lũng

9 Mua sắm trang thiết bị phòng họp số 1 và phòng khách Huyện ủy Lâm 
Thao 

2023- 
2023 900             900          900        Văn phòng 

Huyện ủy

10 Mua sắm trang thiết bị làm việc UBND Lâm Thao 2023- 
2023               900           900          900  VP HĐND& 

UBND huyện 
d Văn hóa, thể thao, truyền thông, quy hoạch, y tế 88,306       21,000    6,000      -           15,000   

1 Cải tạo, nâng cấp cổng, khán đài, sân thi đấu và các hạng mục phụ trợ 
Trung tâm Văn hóa, thể thao, du lịch và Truyền thông huyện Lâm Thao

2022- 
2024 32,000        10,000     3,000       7,000     BQLDA ĐTXD 

và DVCC
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Số 
TT Danh mục dự án, công trình

Thời 
gian 

KC-HT

TMĐT hoặc 
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 Tiền SDĐ  
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2
Mở rộng khuôn viên, xây dựng sân tennis, bể bơi và các hạng mục phụ 
trợ Trung tâm Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Truyền thông huyện Lâm 
Thao

2022- 
2024 41,391        4,000       4,000     BQLDA ĐTXD 

và DVCC

3 Quy hoạch sử dụng đất năm 2023 2023- 
2023 500             500          500        UBND huyện 

Lâm Thao

4 Đo đạc bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính các xã, thị trấn trên địa bàn 2022- 
2023 2,500          2,500       2,500     UBND huyện 

Lâm Thao

5 Tu bổ, tôn tạo đình Lâm Nghĩa, thị trấn Lâm Thao 2022- 
2025 4,145          1,000       1,000     UBND thị trấn 

Lâm Thao

6 Trạm Y tế xã Cao Xá, huyện Lâm Thao 2022- 
2023 7,770          3,000       3,000       UBND xã Cao Xá
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HUYỆN LÂM THAO

(ĐVT: đồng)

TỔNG SỐ:    13,565,731,600   9,252,067,487   7,832,367,487   1,419,700,000    411,504,758,185    325,188,750,496    308,623,143,894     16,565,606,602 
II DỰ ÁN DO ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ:    13,565,731,600   9,252,067,487   7,832,367,487   1,419,700,000    411,504,758,185    325,188,750,496    308,623,143,894     16,565,606,602 
* Vốn đầu tư từ ngân sách địa phương    15,565,731,600   9,252,067,487   7,832,367,487   1,419,700,000    411,504,758,185    325,188,750,496    308,623,143,894     16,565,606,602 

2 - Ngân sách cấp tỉnh                          -     2,000,000,000   2,000,000,000      65,700,000,000      57,930,758,000      58,110,758,000        (180,000,000)

- Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP (bao gồm cả vốn đầu tư 
từ nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết)      2,000,000,000   2,000,000,000   2,000,000,000                        -        65,700,000,000      57,930,758,000      58,110,758,000        (180,000,000)

101 - Nguồn vốn đầu tư ngân sáchNN          2,000,000,000       2,000,000,000       2,000,000,000                           -            32,700,000,000          24,983,957,000          25,163,957,000             (180,000,000)

7568700 - Nâng cấp 6 tuyến đường giao thông nội đồng xã Cao Xá                500,000,000                500,000,000                500,000,000 

7689009 - cải tạo, nâng cấp đường giao thông liên khu từ ngã tư 
Phương Lai 6 vào khu Ngọc Tỉnh, thị trấn Lâm Thao huyện Lâm 
Thao

           1,500,000,000            1,500,000,000            1,500,000,000 

7899348 - Cải tạo, nâng cấp đường GTNT khu 10, đoạn từ kênh 
Diên Hồng đến kênh T2, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú 
Thọ

           2,200,000,000            2,200,000,000            2,200,000,000 

7903777 - Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ tỉnh lộ 325B đi chùa 
Quan Mạc, khu 5 xã Tiên Kiên huyện Lâm Thao            1,000,000,000            1,000,000,000            1,000,000,000 

7910762 - Nâng cấp, cải tạo đường GTNT TT Lâm Thao, (tuyến 1: 
từ Bia Bác Hồ dừng chân qua Di tích LSQG Đình Đông Chấn đến 
QL.32C; tuyến 2: từ Cổng Nhà máy Supe đến Đền tưởng niệm Bác 
Hồ)

           2,000,000,000            2,000,000,000            2,000,000,000 

7928553 - Cải tạo, nâng cấp đường GTNĐ đoạn từ Quán Nan đến 
kênh T2, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao            1,000,000,000            1,000,000,000            1,000,000,000 

7932105 - Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường GTNT xã Tiên 
Kiên huyện Lâm Thao (đoạn từ khu 4 đến khu 5)            4,600,000,000            4,562,340,000            4,562,340,000 

7933537 - NCCT CAC TUYEN DUONG GTNT KHU NHA 
GIENG XA THACH SON            1,000,000,000            1,000,000,000            1,000,000,000 

7945613 - Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông nội đồng xã Tứ 
xã huyện Lâm Thao            5,000,000,000            5,000,000,000            5,000,000,000 

7852221 - Mở rộng sân thể dục phục vụ giáo dục thể chất trường 
THPT Phong Châu            1,500,000,000            1,421,617,000            1,421,617,000 

7913101 - Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ 
trường mầm non Cao Xá 1, trường mầm non Cao Xá 2            2,000,000,000            2,000,000,000            2,000,000,000 

7921887 - Nhà chức năng trường THPT Long Châu Sa

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN VÀ THANH TOÁN KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI NSĐP,
VỐN ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN BỘI CHI NSĐP VÀ NGUỒN VỐN BỔ SUNG NGOÀI KẾ HOẠCH NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND, ngày 30/11/2022 của UBND huyện Lâm Thao)

Số TT Nội dung

Số vốn TTKLHT
Số vốn tạm ứng 

theo chế độ chưa 
thu hồi

Kế hoạch vốn 
đầu tư năm 2022

Thanh toán

Tổng số
Số vốn thanh 

toán
KLHT

Số vốn tạm 
ứng theo chế 

độ chưa thu hồi
Tổng số

Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư các năm trước được kéo dài 
thời gian thực hiện và thanh toán trong năm 2022 Kế hoạch và thanh toán vốn đầu tư năm 2022

Kế hoạch vốn 
được kéo dài

Thanh toán



7933543 - Nhà bếp ăn bán trú trường tiểu học Tứ Xã 1, xã Tứ Xã 
huyện Lâm Thao            2,000,000,000            2,000,000,000            2,000,000,000 

7400050 - Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước, xử lý ngập cục bộ 
đường 32C đoạn từ thị trấn Hùng Sơn đến thị trấn Lâm Thao (giai 
đoạn 1)

               500,000,000                500,000,000                500,000,000 

7425272 - XD hệ thống kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông từ 
khu di tích lịch sử Quốc Gia Đền Hùng đi cầu Phong Châu                180,000,000             (180,000,000)

7984261 - Cải tạo, sửa chữa đường giao thông nội đồng kết hợp 
kênh tưới đoạn từ khu 8 đi khu 12 xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao            5,000,000,000                300,000,000                300,000,000 

7952097 - Đo đạc bản đồ địa chính lập hồ sơ địa chính trên địa bàn 
TT Lâm Thao, xã Phùng nguyên, xã Tứ xã và xã Thạch Sơn huyện 
Lâm Thao

           2,500,000,000 

7928553 - Cải tạo, nâng cấp đường GTNĐ đoạn từ Quán Nan đến 
kênh T2, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao          2,000,000,000       2,000,000,000       2,000,000,000 

7989791 - Nhà lớp học 3 tầng và các hạng mục phụ trợ trường Mầm 
non Sơn Vi 1                400,000,000 

102 - Nguồn vốn đầu tư ngân sáchNN từ nguồn thu tiền sử dụng 
đất                              -                             -                             -                             -            33,000,000,000          32,946,801,000          32,946,801,000                                -   

7425272 - XD hệ thống kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông từ 
khu di tích lịch sử Quốc Gia Đền Hùng đi cầu Phong Châu          27,000,000,000          27,000,000,000          27,000,000,000 

7750995 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Xuân 
Lũng đoạn từ trạm y tế xã đi đường tỉnh 325B            3,000,000,000            3,000,000,000            3,000,000,000 

7943488 - Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông kết nối dự 
án phát triển rau an toàn xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao            2,000,000,000            2,000,000,000            2,000,000,000 

7921887 - Nhà chức năng trường THPT Long Châu Sa            1,000,000,000                946,801,000                946,801,000 

3 - Ngân sách cấp huyện      7,700,000,000   6,236,255,000   4,816,555,000   1,419,700,000      83,444,040,000      81,545,430,000      80,345,430,000       1,200,000,000 

- Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP (bao gồm cả vốn đầu tư 
từ nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết)      7,700,000,000   6,236,255,000   4,816,555,000   1,419,700,000      83,444,040,000      81,545,430,000      80,345,430,000       1,200,000,000 

101 - Nguồn vốn đầu tư ngân sáchNN      7,700,000,000   6,236,255,000   4,816,555,000   1,419,700,000      16,265,000,000      16,168,739,000      16,168,739,000                           -   
7910046 - Cải tạo nâng cấp đường GT tuyến số 1 cụm CN Hợp Hải, 
Kinh Kệ huyện Lâm Thao  ( HM giải asphalt đường GT, lát vỉa hè, 
hệ thống điện chiếu sáng )

           3,000,000,000            2,753,739,000            2,753,739,000 

7938308 - Lập KH SDD năm 2022 huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ                300,000,000                300,000,000                300,000,000 

7973191 - Nạo vét kênh tiêu thoát nước Man Hoa phục vụ sản xuất 
nông nghiệp thuộc địa bàn 3 xã: Xuân Huy, Xuân Lũng và Thạch 
Sơn

               300,000,000                300,000,000                300,000,000 

7425272 - XD hệ thống kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông từ 
khu di tích lịch sử Quốc Gia Đền Hùng đi cầu Phong Châu          5,000,000,000       4,969,700,000       4,500,000,000          469,700,000 

7627037 - Nhà lớp học 3 tầng 24 phòng Trường tiểu học Tiên Kiên 
( giai đoạn 1 )                400,000,000                400,000,000                400,000,000 



7898609 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Tiên 
Kiên, đoạn từ Tỉnh lộ 325B đi thị trấn Phong Châu, huyện Phù Ninh            2,000,000,000            2,000,000,000            2,000,000,000 

7904673 - Xây dựng nhà điều hành trường THCS Lâm Thao            1,000,000,000                950,000,000                950,000,000 

7915136 - Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối QL32C đi khu 16, thị 
trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao            3,000,000,000            3,000,000,000            3,000,000,000 

7923378 - Bảo quản di tích khảo cổ QG (Sơn Vi Phùng Nguyên Gò 
Mun) huyện LâmThao                500,000,000                500,000,000                500,000,000 

7928494 - Cải tạo nâng cấp tuyến đường DH06 huyện Lâm Thao 
đoạn từ ga Tiên Kiên (km7+650 QL32C) đi Xuân Huy (km35+700 
QL2D)

         2,700,000,000       1,266,555,000          316,555,000          950,000,000 

7947950 - NLH nhà điều hành trường MN Liên Cơ thị trấn Lthao 
huyện Lthao            2,000,000,000            2,000,000,000            2,000,000,000 

7966599 - Nhà lớp học 2 tầng Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 
Giáo dục thường xuyên huyện Lâm Thao            1,000,000,000            1,000,000,000            1,000,000,000 

7960910 - Xây dựng đường giao thông nông thôn bằng BTXM trên 
địa bàn huyện Lâm Thao, kế hoạch năm 2021            2,765,000,000            2,765,000,000            2,765,000,000 

7968922 - Nhà ăn bán trú và các phòng chức năng Trường Tiểu học 
Tứ Xã 2                200,000,000                200,000,000 

102 - Nguồn vốn đầu tư ngân sáchNN từ nguồn thu tiền sử dụng 
đất                              -                             -                             -                             -            67,179,040,000          65,376,691,000          64,176,691,000           1,200,000,000 

0853300 - Xây dựng khu nghĩa trang tập trung xã Vĩnh Lại                300,000,000 

7895123 - CT xây mới NLH 2T và các HMPT trường MN Xuân 
Huy, huyện Lâm Thao                500,000,000                500,000,000                500,000,000 

7931881 - Xây dựng nhà lớp học kết hợp nhà điều hành và các hạng 
mục phụ trợ trường mầm non Sơn Vi 1            2,000,000,000            2,000,000,000            2,000,000,000 

7933232 - Hệ thống truyền thanh thông minh xã Tứ Xã                400,000,000                400,000,000                400,000,000 
7933539 - Nhà lớp học 2 tầng và các phòng chức năng trường tiểu 
học Bản Nguyên 2 xã Bản Nguyên                500,000,000                500,000,000                500,000,000 

7933590 - HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH THÔNG MINH 
XÃ XUÂN HUY                300,000,000                300,000,000                300,000,000 

7933903 - Xây dựng hệ thống đài truyền thanh thông minh xã Xuân 
Lũng                500,000,000                500,000,000                500,000,000 

7934497 - Hệ thống truyền thanh thông minh xã Vĩnh Lại                500,000,000                500,000,000                500,000,000 

7934605 - XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH 
THÔNG MINH XÃ BẢN NGUYÊN                500,000,000                500,000,000                500,000,000 

7934606 - CTNC đường GTNT kết hợp kênh tưới  đoạn từ đg đôi 
DH08 đi QL32C xã Phùng nguyên            2,500,000,000            2,500,000,000            2,500,000,000 

7936510 - Đường vào nghĩa trang Rừng Trô xã Tiên Kiên                700,000,000                700,000,000                700,000,000 

7937741 - Hệ thống truyền thanh thông minh xã Phùng Nguyên                200,000,000                200,000,000                200,000,000 

7938308 - Lập KH SDD năm 2022 huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ                200,000,000                195,418,000                195,418,000 



7944810 - CTNC đường GTNT liên xã Xuân Lũng đi Xuân 
Huy(đoạn từ cổng nhà bà Thu Sỹ đến cổng nhà bà Mai)                500,000,000                500,000,000                500,000,000 

7946017 - Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ nhà ông Ân 
Dự đi ngã tư ông Huy Đào, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao            2,000,000,000            2,000,000,000            2,000,000,000 

7948128 - Đường GTNT từ khu di tích lịch sử Đền Lời đi xã Vĩnh 
Lại, huyện Lâm Thao            2,000,000,000            2,000,000,000            2,000,000,000 

7950114 - Cải tạo, nâng cấp mái chống nóng nhà hội trường UBND 
huyện Lâm Thao                450,000,000                450,000,000                450,000,000 

7951734 - Đường giao thông từ Quán Rùa đi Lò Vôi xã Sơn Vi, 
huyện Lâm Thao            2,000,000,000            2,000,000,000            2,000,000,000 

7953217 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết hợp mương tưới 
tiêu nội đồng khu 1, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao                800,000,000                800,000,000                800,000,000 

7964368 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn liên xã, xã 
Bản Nguyên, huyện Lâm Thao                500,000,000                500,000,000                500,000,000 

7968094 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn đường 
Nguyên Xá, xã Cao Xá (Tuyến từ cổng chùa Vĩnh Mộ đến nhà anh 
Hoàng; từ nhà ông Tài đến nhà ông Vinh)

               200,000,000                200,000,000                200,000,000 

7400050 - Cải tạo nâng cấp hệ thống thoát nước, xử lý ngập cục bộ 
đường 32C đoạn từ thị trấn Hùng Sơn đến thị trấn Lâm Thao (giai 
đoạn 1)

           1,000,000,000            1,000,000,000            1,000,000,000 

7425272 - XD hệ thống kênh tưới, tiêu kết hợp đường giao thông từ 
khu di tích lịch sử Quốc Gia Đền Hùng đi cầu Phong Châu                900,000,000                900,000,000                900,000,000 

7750995 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Xuân 
Lũng đoạn từ trạm y tế xã đi đường tỉnh 325B            1,500,000,000            1,500,000,000            1,500,000,000 

7861852 - Cải tạo nâng cấp Đền tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ 
huyện Lâm Thao                500,000,000                500,000,000                500,000,000 

7903799 - Nâng cấp cải tạo đường GTNT từ trạm biến áp khu 10 đi 
cầu Thủy xã Xuân Lũng            1,000,000,000                703,698,000                703,698,000 

7915136 - Cải tạo, nâng cấp tuyến đường nối QL32C đi khu 16, thị 
trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao            1,000,000,000            1,000,000,000            1,000,000,000 

7915137 - Xây dựng nhà làm việc, nhà ăn cơ quan UBND huyện 
Lâm Thao            6,000,000,000            5,912,512,000            5,912,512,000 

7936072 - Cải tạo nhà đoàn thể Trung tâm chính trị huyện Lâm Thao            5,700,000,000            5,435,446,000            5,435,446,000 

7936073 - Xây dựng các hạng mục phụ trợ và nội thất Nhà làm 
việc, nhà ăn cơ quan UBND huyện Lâm Thao            4,000,000,000            4,109,598,000            4,109,598,000 

7947950 - NLH nhà điều hành trường MN Liên Cơ thị trấn Lthao 
huyện Lthao                450,000,000                450,000,000                450,000,000 

7947952 - Nhà điều hành Trung tâm văn hóa, thể thao, du lịch và 
truyền thông huyện Lâm Thao                300,000,000                300,000,000                300,000,000 

7951537 - Cải tạo chỉnh trang vỉa hè mặt đường đoạn từ Quán Rùa 
đến chợ Sơn Vi huyện Lâm Thao            4,800,000,000            4,800,000,000            4,800,000,000 

7957973 - Mở rộng công viên Lâm Thao                700,000,000                680,000,000                680,000,000 



7957974 - Xây dựng nhà lớp học, nhà điều hành trường THCS Vĩnh 
Lại huyện Lâm Thao            2,500,000,000            2,500,000,000            2,500,000,000 

7923378 - Bảo quản di tích khảo cổ QG (Sơn Vi Phùng Nguyên Gò 
Mun) huyện LâmThao                500,000,000                500,000,000                500,000,000 

7936073 - Xây dựng các hạng mục phụ trợ và nội thất Nhà làm 
việc, nhà ăn cơ quan UBND huyện Lâm Thao            6,000,000,000            5,442,530,000            5,442,530,000 

7937480 - Cải tạo nâng cấp đường nội thị đoạn từ QL32C cũ đi 
QL2D TT Lâm Thao huyện Lâm Thao            3,500,000,000            3,500,000,000            3,500,000,000 

7947950 - NLH nhà điều hành trường MN Liên Cơ thị trấn Lthao 
huyện Lthao            1,000,000,000            1,000,000,000            1,000,000,000 

7947952 - Nhà điều hành Trung tâm văn hóa, thể thao, du lịch và 
truyền thông huyện Lâm Thao            4,000,000,000            4,000,000,000            4,000,000,000 

7878006 - Điều chỉnh QH chung xây dựng thị trấn Lâm Thao huyện 
Lâm Thao đến năm 2030 tỷ lệ 1/5000                500,000,000                418,449,000                418,449,000 

7908749 - Điều chỉnh tổng thể QH chung XD thị trấn Hùng Sơn 
huyện Lâm thao đến năm 2030, Tỷ lệ 1/5000            1,400,000,000            1,400,000,000            1,400,000,000 

7988839 - Cung ứng xi măng bao pooclăng PCB30 hỗ trợ cho 07 
xã, thị trấn làm đường giao thông nông thôn năm 2022                879,040,000                879,040,000                879,040,000 

7952097 - Đo đạc bản đồ địa chính lập hồ sơ địa chính trên địa bàn 
TT Lâm Thao, xã Phùng nguyên, xã Tứ xã và xã Thạch Sơn huyện 
Lâm Thao

           1,200,000,000            1,200,000,000           1,200,000,000 

7931114 - XD KHU NGHĨA TRANG TẬP TRUNG XÃ THẠCH 
SƠN                300,000,000 

4 - Ngân sách cấp xã      5,865,731,600   1,015,812,487   1,015,812,487    254,407,718,185    184,911,262,496    169,365,655,894     15,545,606,602 

- Vốn đầu tư trong cân đối NSĐP (bao gồm cả vốn đầu tư 
từ nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết)      5,865,731,600   1,015,812,487   1,015,812,487                        -      254,407,718,185    184,911,262,496    169,365,655,894     15,545,606,602 

101 - Nguồn vốn đầu tư ngân sáchNN          4,040,717,000          230,431,000          230,431,000                           -            68,990,885,400          58,487,813,400          56,487,813,400           2,000,000,000 

0849700 - CTNC đường GTNT xã Tiên Kiên (tuyến 1 từ khu 7 xã 
Tiên Kiên đi khu tái định cư xã Hy Cương TP Việt Trì; tuyến 2 từ 
NHV khu 7 đi xóm Cầu Nhân xã Tiên Kiên)

           2,850,000,000 

7481746 - Sân vận động xã Tiên Kiên                500,000,000 
7483770 - Nhà làm việc UBND thị trấn Lâm Thao                600,000,000                600,000,000                600,000,000 
7522447 - Tu bổ, tôn tạo di tích đình Đông Chấn thị trấn Lâm Thao 
huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ            1,100,000,000                783,193,400                783,193,400 

7694026 - CTNC đường GTNT liên xã Tiên Kiên - Hy Cương - 
Xuân Lũng GĐ 2: tuyến từ Khu 2 đi Xuân Lũng                299,786,000 

7715408 - Cải tạo nâng cấp Chợ Sơn Vi xã Sơn Vi                188,000,000                188,000,000                188,000,000 

7750734 - Cải tao, nâng cấp trụ sở HĐND và UBND xã Bản Nguyên            1,200,000,000            1,200,000,000            1,200,000,000 

7783879 - Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở UBND xã Vĩnh Lại                  20,000,000                    9,750,000                    9,750,000 

7799211 - Tu bổ tôn tạo di tích Đình Cả xã Tiên Kiên, huyện Lâm 
Thao                500,000,000                500,000,000                500,000,000 

7807748 - Nạo vét kênh tưới, tiêu xã Xuân Lũng               10,286,000 
7847601 - Cải tạo, sửa chữa NLH và các hạng mục phụ trợ trường 
THCS Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao                511,000,000                500,000,000                500,000,000 



7849592 - NLH và các chức năng 3 tầng trường THCS Tứ xã            1,000,000,000            1,000,000,000            1,000,000,000 

7849732 - Xây dựng lại Đình Hậu Lộc, TT Hùng Sơn huyện Lâm 
Thao                604,612,000                604,612,000                604,612,000 

7856181 - Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng và các hạng mục phụ trợ 
trường mầm non Xuân Lũng huyện Lâm Thao            1,900,000,000            1,900,000,000            1,900,000,000 

7868173 - NLH 2T6P TRUONG TH XUAN HUY            1,000,000,000            1,000,000,000            1,000,000,000 
7873833 - Hạ tầng khu dân cư nông thôn mới tại khu Song Cầu 
(giai đoạn 2), xã Tiên Kiên                  92,487,400 

7895828 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn liên xã 
Xuân Lũng đi Hà Thạch(đoạn khu 6 đi khu 14 xã Xuân Lũng) 
huyện Lâm Thao

              30,431,000            30,431,000            30,431,000            5,000,000,000            5,000,000,000            5,000,000,000 

7897029 - Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học trường TH Tứ Xã 2, 
huyện Lâm Thao            1,500,000,000            1,500,000,000            1,500,000,000 

7898155 - Cải tạo, nâng cấp tuyến đường liên xã Vĩnh Lại - Cao 
xá(đoạn từ nhà ông Trọng Thủy đến xã Cao Xá), xã Vĩnh Lại, huyện 
Lâm Thao

                 25,000,000                  24,500,000                  24,500,000 

7905111 - Nhà đa năng trường THCS Cao Xá huyện Lâm Thao                500,000,000                500,000,000                500,000,000 

7905508 - Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường mầm non khu A, xã 
Tiên Kiên huyện Lâm Thao            1,850,000,000            1,850,000,000            1,850,000,000 

7913848 - Nhà lớp học 2 tầng, trường mầm non Vĩnh Lại xã Vĩnh 
Lại huyện Lâm Thao            1,580,000,000            1,500,000,000            1,500,000,000 

7916659 - Nhà đa năng trường tiểu học Tiên Kiên            1,900,000,000            1,900,000,000            1,900,000,000 
7917775 - NDH và các phòng chức năng trường THCS Phùng 
Nguyên 1, xã PN            1,900,000,000            1,900,000,000            1,900,000,000 

7928553 - Cải tạo, nâng cấp đường GTNĐ đoạn từ Quán Nan đến 
kênh T2, xã Vĩnh Lại, huyện Lâm Thao          4,000,000,000          200,000,000          200,000,000            3,000,000,000            3,000,000,000            3,000,000,000 

7931881 - Xây dựng nhà lớp học kết hợp nhà điều hành và các hạng 
mục phụ trợ trường mầm non Sơn Vi 1            2,000,000,000            2,000,000,000            2,000,000,000 

7933539 - Nhà lớp học 2 tầng và các phòng chức năng trường tiểu 
học Bản Nguyên 2 xã Bản Nguyên                400,000,000                400,000,000                400,000,000 

7935211 - Đường GTNT từ cổng Đình Làng Cao Xá đến nhà bà 
Mạc khu dân cư số 9 và đường GTNĐ từ nhà bà Hạt khu dân cư số 
12

           2,000,000,000            2,000,000,000            2,000,000,000 

7938622 - Nhà lớp học và các phòng học bộ môn 3 tầng, sân vườn, 
HMPT trường THCS Cao Xá, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao            1,900,000,000            1,900,000,000            1,900,000,000 

7939176 - Hệ thống tiêu thoát nước kết hợp đường giao thông từ 
khu di tích lịch sử quốc gia Đền Lời đi kênh Diên Hồng, xã Vĩnh Lại            1,770,000,000            1,731,698,000            1,731,698,000 

7940998 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Phùng 
Nguyên huyện Lâm Thao            3,325,000,000            3,325,000,000            3,325,000,000 

7943488 - Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường giao thông kết nối dự 
án phát triển rau an toàn xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao            2,000,000,000 

7946015 - Xây dựng trường mầm non thị trấn Hùng Sơn (giai đoạn 
2) hạng mục: Sân vườn, nhà lớp học 2 tầng, nhà bếp, nhà bảo vệ, 
nhà xe giáo viên

           1,900,000,000            1,900,000,000            1,900,000,000 



7948128 - Đường GTNT từ khu di tích lịch sử Đền Lời đi xã Vĩnh 
Lại, huyện Lâm Thao            1,600,000,000            1,600,000,000            1,600,000,000 

7952307 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Tiên 
Kiên, huyện Lâm Thao (tuyến 1: Từ khu 7 xã Tiên Kiên đi khu TĐC 
xã Hy Cương; Tuyến 2: Từ nhà văn hóa khu 7 đi xóm Cầu Nhân xã 
Tiên Kiên

           2,850,000,000            2,850,000,000            2,850,000,000 

7952418 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn khu 13, 
thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ (tuyến 1: từ cống 
Oảng đi đường tiên Dung; tuyến 2 từ đường Tiên Dung đi xóm 
Xúm)

           1,425,000,000            1,425,000,000            1,425,000,000 

7953125 - Trung tâm học tập cộng đồng xã Sơn Vi                100,000,000 

7953217 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông kết hợp mương tưới 
tiêu nội đồng khu 1, xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao            1,100,000,000            1,100,000,000            1,100,000,000 

7953868 - Tuyến đường từ Tỉnh lộ 325B đi khu 5, khu 11 xã Tiên 
Kiên huyện Lâm Thao            4,000,000,000            4,000,000,000            4,000,000,000 

7954597 - Tu sửa cấp thiết di tích Quốc gia Đình Bình Chính, thị 
trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao                100,000,000                100,000,000                100,000,000 

7961498 - Đường giao thông nội đồng cánh đồng mẫu lớn đi kênh 
Thiên Lý xã Cao Xá huyện Lâm Thao            2,000,000,000            2,000,000,000            2,000,000,000 

7962177 - Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non 
Cao Xá 2            1,000,000,000            1,000,000,000           1,000,000,000 

7963050 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông, kênh tưới tiêu đi 
vùng rau an toàn xã Tứ Xã            2,000,000,000            2,000,000,000            2,000,000,000 

7967216 - Nhà lớp học 3 tầng, 15 phòng học và các hạng mục phụ 
trợ trường THCS Xuân Lũng, huyện Lâm Thao            2,400,000,000            2,396,060,000            2,396,060,000 

7968922 - Nhà ăn bán trú và các phòng chức năng Trường Tiểu học 
Tứ Xã 2                500,000,000                300,000,000                300,000,000 

7969278 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn khu 6, 
khu 8, khu 9, khu 10 xã Cao Xá, huyện Lâm Thao            5,000,000,000            1,000,000,000           1,000,000,000 

102 - Nguồn vốn đầu tư ngân sáchNN từ nguồn thu tiền sử dụng 
đất          1,825,014,600          785,381,487          785,381,487                           -          185,416,832,785        126,423,449,096        112,877,842,494         13,545,606,602 

0849701 - Nhà hội trường văn hóa xã Tiên Kiên                500,000,000 
0849702 - Tu sửa cấp thiết di tích quốc gia đình Bình Chính, thị 
trấn Lâm Thao                300,000,000 

0849703 - CT NC sân trường THCS Cao Mại , thị trấn LThao                300,000,000 

0849704 - CT NC sân trường TH Cao Mại , TT Lâm Thao                300,000,000 

0849705 - CT NC DGT kết hợp cống tiêu thoát nước NVH Thắng 
lợi cũ đi đg Đền hùng cầu PC                500,000,000 

0849706 - XD NLH, NDH trường MN  Liên Cơ, thị trấn Lâm Thao                700,000,000 

0852702 - Đường GT nội đồng tuyến đồng nhồng- gò giang, GTNT 
tuyến cổng trường MN Cao xá 1                150,000,000 

0852703 - Chỉnh trang NC, CT hỗ trợ xây dựng NTM nâng cao, xã 
Cao xá                500,000,000 



0852704 - Trang thiết bị tài sản NLV 3 tầng. Hội trường trụ sở 
UBND xã Cao Xá                550,000,000 

0853301 - Cải tạo nhà làm việc 2 tầng UBND xã Vĩnh Lại            2,000,000,000 

0853302 - Cải tạo nhà điều hành trường THCS Vĩnh Lại            2,000,000,000 
2000001 - CT, NC dg GTNT từ UBND xã đi trường TH tứ xã 1 , xã 
Tứ Xã, h Lthao ( mã ms)                500,000,000 

2000002 - Nhà hội trường kết hợp trung tâm học tập cộng đồng xã 
Tứ Xã( mã Mới)                500,000,000 

7168667 - NLH, sân vườn, cổng, tường rào Trường MN bán trú 3, 
xã Cao Xá, huyện Lâm Thao                  79,000,000 

7317973 - Kênh đập nhà Nhen đi đồng Chanh Tiên Kiên                523,881,000                523,881,000                523,881,000 
7345999 - NLH 3T6P trường TH Cao Xá                  83,000,000 
7359112 - Tu bổ tôn tạo di tích Đình Cả xã Tiên Kiên                109,164,000 
7382437 - NĐH&NLH trường mầm non Cao Xá 1-PH1                  81,000,000 

7382438 - Đường GTNĐ tuyến TL 324 - Gò Bún xã Cao Xá                  74,000,000 

7387458 - HTKT đấu giá đất khu Bèo Tròn xã Cao Xá                  40,000,000 
7407566 - Cải tạo, nâng cấp chợ Tiên Kiên                559,586,000                512,321,000                512,321,000 
7436627 - ĐGTNĐ kết hợp kênh tưới CĐML ( Tuyến 1,2) xã Cao 
Xá                  10,000,000 

7436631 - ĐGTNĐ cánh đồng ML Cao Xá (Tuyến 3;5)                  85,000,000 
7481746 - Sân vận động xã Tiên Kiên                248,599,000                248,599,000                248,599,000 
7483770 - Nhà làm việc UBND thị trấn Lâm Thao                400,000,000 

7517021 - Kênh tiêu A Hồ đập Nhà nhen đi Cầu Tây-xã Tiên Kiên                282,230,000                282,230,000                282,230,000 

7630968 - Nhà bếp ăn, cổng, hàng rào trường tiểu học Tiên Kiên                  30,000,000 

7662395 - NLH 3T 12P trường THCS Thạch Sơn                614,633,000 
7666441 - CTNC ĐGTNT từ nhà văn hóa đến nhà ông Trần Võ xã 
Bản Nguyên                  87,000,000 

7666443 - Di chuyển đường dây 10 KV Quỳnh Lâm 2, lộ 971-TG 
Kinh Kệ phục vụ GPMB khu 11 B Nguyên                  48,000,000 

7699802 - Nhà lớp học 2 tầng 10 phòng trường mầm non Tiên Kiên                424,896,000                262,667,000                262,667,000 

7706539 - Cải tạo nâng cấp kênh tiêu từ Diên Hồng ra ngòi tiêu từ 
Hà Thạch đi Vĩnh Mộ xã Thạch Sơn                  74,664,000 

7715408 - Cải tạo nâng cấp Chợ Sơn Vi xã Sơn Vi                712,000,000                712,000,000                712,000,000 

7743580 - NLH 2 tầng 4 phòng học trường THCS Tiên Kiên                801,931,000                770,234,000                770,234,000 

7744584 - Cải tạo hội trường UBND TT Hùng Sơn huyện Lâm Thao            1,000,000,000 

7745140 - Cải tạo nâng cấp đường GTNT đoạn từ ngã ba K7 đi đập 
Nhà nhen xã Tiên Kiên                994,543,000                700,000,000                700,000,000 

7750734 - Cải tao, nâng cấp trụ sở HĐND và UBND xã Bản Nguyên                200,000,000 

7750736 - Xây dựng mới 6 phòng học trường Tiểu học Thạch Sơn                343,085,000 



7756169 - Xây dựng Đình Thạch Sơn thuộc dự án phục chế, nâng 
cấp QTDT đình, chùa xã T.Sơn            1,499,344,000 

7765586 - Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng và các hạng mục phụ trợ 
trường Tiểu học Tiên Kiên xã Tiên Kiên            1,699,751,000            1,375,313,000            1,375,313,000 

7769146 - Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học, nhà điều hành trường Tiểu 
học Thạch Sơn                836,390,000 

7772178 - Cải tạo hội trường UBND xã Sơn Vi                130,000,000                130,000,000                130,000,000 
7775758 - Cải tạo nhà vệ sinh trường THCS Sơn Vi                  51,413,000                  51,400,000                  51,400,000 
7775759 - Cải tạo tuyến đường trục giao thông xã Sơn Vi, huyện 
Lâm Thao tuyến từ UBND xã đi đền Giếng Giá, đền Thánh Mẫu 
đến giáp TT Lâm Thao

                 18,400,000                  18,400,000                  18,400,000 

7780850 - Cải tạo đường GTNT bằng bê tông xi măng tuyến từ ao 
Đình Sơn đến nhà thờ Quan nghè (khu 11) xã Sơn Vi, huyện Lâm 
Thao

                 32,500,000                  32,500,000                  32,500,000 

7780856 - CT sân tập thể dục nhà để xe học sinh trường THCS Sơn 
Vi                  14,000,000                  14,000,000                  14,000,000 

7783879 - Cải tạo, nâng cấp khuôn viên trụ sở UBND xã Vĩnh Lại            1,800,000,000            1,700,000,000            1,700,000,000 

7799211 - Tu bổ tôn tạo di tích Đình Cả xã Tiên Kiên, huyện Lâm 
Thao            1,137,045,000                500,000,000                500,000,000 

7799215 - Nghĩa trang nhân dân khu Rừng Trô, xã Tiên Kiên                675,689,000                675,689,000                675,689,000 

7844993 - Cải tạo mở rộng nhà vệ sinh học sinh trường Tiểu học 
Sơn Vi                  34,882,000                  33,397,000                  33,397,000 

7849592 - NLH và các chức năng 3 tầng trường THCS Tứ xã                600,000,000 

7849757 - NCCT đường giao thông liên xã từ xóm Bướm khu 9 đi 
thị trấn phong Châu, xã Tiên Kiên, huyện Lâm Thao                158,836,000 

7852567 - Cải tạo sửa chữa một số đoạn tuyến rãnh thoát nước 
đường giao thông khu 4 khu 6 xã Sơn Vi                  42,662,000                  41,549,000                  41,549,000 

7853918 - Cải tạo, sửa chữa sân vườn trường Tiểu Học Thạch Sơn                850,000,000 

7854808 - CT,NC đường GT Vĩnh Lại, Tứ Xã đi vùng SX rau an 
toàn xã Tứ Xã                400,000,000 

7859066 - XD nha lam viec chuc nang UBND xa hop hai                  29,588,000                  29,539,000                  29,539,000 

7864492 - Cải tạo nâng cấp tuyến đường GTNT đoạn từ Nhà văn 
hóa khu Ngọc Tỉnh đi Giếng Chùa, nghĩa trang nhân dân thị trấn, 
khu Thắng Lợi thị trấn Lâm Thao huyện Lâm Thao

           1,270,000,000                  10,480,000                  10,480,000 

7864500 - Xây dựng công trình phụ trợ di tích chùa Sơn Vi - Hạng 
mục: Nhà bếp, nhà vệ sinh                  59,519,800                  56,068,000                  56,068,000 

7868594 - Hạ tầng khu dân cư nông thôn mới tại khu Song Cầu, xã 
Tiên Kiên                113,432,102 

7878795 - CTNC nghĩa trang liệt sỹ xã Cao Xá huyện Lâm Thao                148,000,000 

7883185 - Cải tạo sân trường tiểu học Sơn Vi, xã Sơn Vi. Hạng 
mục: Lát nền sân trước                  32,339,000                  30,669,000                  30,669,000 



7888570 - NLV 3T và SC các HMPT thuộc khuân viên trụ sở Đảng 
ủy, HĐND, UBND xã Cao Xá            4,100,000,000            3,038,799,000            3,038,799,000 

7891957 - Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tại khu đồng Con Trám K6 
xã Sơn Vi huyện Lâm Thao             764,818,000          354,000,000          354,000,000 

7893135 - DGT trung tam xa Phung nguyen di QL32C            1,600,000,000            1,600,000,000            1,600,000,000 
7893136 - NDH va HM phu tro truong MN Kinh ke, xa Phung 
Nguyen huyen Lthao                  51,105,115                  51,105,115                  51,105,115 

7895123 - CT xây mới NLH 2T và các HMPT trường MN Xuân 
Huy, huyện Lâm Thao                300,000,000 

7896927 - Khuôn viên DHL ĐÌnh hữu bổ thượng xã Phùng nguyên 
huyện Lâm Thao                  23,482,000                  23,477,000                  23,477,000 

7897029 - Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng học trường TH Tứ Xã 2, 
huyện Lâm Thao                600,000,000 

7903777 - Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ tỉnh lộ 325B đi chùa 
Quan Mạc, khu 5 xã Tiên Kiên huyện Lâm Thao            1,750,000,000                500,000,000                500,000,000 

7905111 - Nhà đa năng trường THCS Cao Xá huyện Lâm Thao                550,000,000 

7905508 - Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường mầm non khu A, xã 
Tiên Kiên huyện Lâm Thao            2,900,704,000            2,900,704,000            2,900,704,000 

7905947 - Xây dựng hạ tầng kỹ thuật đấu giá quyền sử dụng đất 
khu Đồng Thần khu 8 xã Xuân Huy, huyện Lâm Thao               16,551,000                  16,551,000 

7907605 - Cải tạo SC sân vườn và các HM phụ trợ trường THCS 
Tứ Xã ( mã ms)                500,000,000 

7907655 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu Lâm Lý, thị trấn 
Lâm Thao, huyện Lâm Thao            1,050,000,000                500,000,000                500,000,000 

7909517 - Cải tạo cổng, sân vườn, đường vào UBND xã Tiên Kiên 
huyện Lâm Thao                279,744,264                139,871,577                139,871,577 

7909518 - Nhà để xe UBND xã Tiên Kiên huyện Lâm Thao                  32,692,162 

7910762 - Nâng cấp, cải tạo đường GTNT TT Lâm Thao, (tuyến 1: 
từ Bia Bác Hồ dừng chân qua Di tích LSQG Đình Đông Chấn đến 
QL.32C; tuyến 2: từ Cổng Nhà máy Supe đến Đền tưởng niệm Bác 
Hồ)

           1,350,000,000                  45,711,000                  45,711,000 

7910907 - SC, NC NLH 02 tang 10p NLH 02 tang 04p truong TH 
Son Duong xa PN                314,670,000                314,615,000                314,615,000 

7910908 - XD HTKT khu dân cư nông thôn mới tại khu sau ao, 
Phùng nguyên, huyện Lâm Thao                629,689,000                613,792,349                613,792,349 

7913101 - Cải tạo, nâng cấp nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ 
trường mầm non Cao Xá 1, trường mầm non Cao Xá 2                100,000,000 

7913848 - Nhà lớp học 2 tầng, trường mầm non Vĩnh Lại xã Vĩnh 
Lại huyện Lâm Thao            1,000,000,000            1,000,000,000            1,000,000,000 

7913921 - Cải tạo sân vườn rãnh thoát nước trường THCS Supe TT 
Hùng Sơn                500,000,000 

7913922 - Cải tạo cổng nhà bảo vệ xây mới nhà xe và các HM phụ 
trợ trường THCS Supe TT Hùng Sơn                500,000,000 

7916659 - Nhà đa năng trường tiểu học Tiên Kiên                485,321,000                354,010,000                354,010,000 



7917775 - NDH và các phòng chức năng trường THCS Phùng 
Nguyên 1, xã PN            1,000,000,000            1,000,000,000            1,000,000,000 

7923706 - Đường GTNT xã Tiên Kiên huyện Lâm Thao (đoạn từ 
TL325B đi thao trường BCH Quân sự huyện)            2,900,000,000            2,900,000,000            2,900,000,000 

7925453 - Nhà đa năng và các hạng mục phụ trợ trường Tiểu học 
Xuân Huy                500,000,000                106,073,000                106,073,000 

7925925 - Cải tạo sửa chữa nhà lớp học trường THCS Sơn Vi xã 
Sơn Vi huyện Lâm Thao                180,000,000                113,794,000                113,794,000 

7925926 - CTNC sân vận động xã Sơn Vi huyện Lâm Thao                340,000,000                331,870,000                331,870,000 

7926988 - Hệ thống đài truyền thanh thông minh thị trấn Lâm Thao                200,000,000                141,020,000                141,020,000 

7931866 - Cải tạo nâng cấp tuyến đường từ TL 324 đến ao Đình 
Nội xã Sơn Vi huyện Lâm Thao            1,000,000,000            1,000,000,000            1,000,000,000 

7931881 - Xây dựng nhà lớp học kết hợp nhà điều hành và các hạng 
mục phụ trợ trường mầm non Sơn Vi 1                560,000,000                560,000,000                560,000,000 

7932105 - Cải tạo, nâng cấp một số tuyến đường GTNT xã Tiên 
Kiên huyện Lâm Thao (đoạn từ khu 4 đến khu 5)            3,300,000,000            1,000,000,000            1,000,000,000 

7933232 - Hệ thống truyền thanh thông minh xã Tứ Xã                547,900,000                189,590,000                189,590,000 
7933536 - Nhà rèn luyện thể chất trường THCS Sơn Vi huyện Lâm 
Thao                200,000,000                  30,017,000                  30,017,000 

7933539 - Nhà lớp học 2 tầng và các phòng chức năng trường tiểu 
học Bản Nguyên 2 xã Bản Nguyên                850,000,000                348,524,000                348,524,000 

7933543 - Nhà bếp ăn bán trú trường tiểu học Tứ Xã 1, xã Tứ Xã 
huyện Lâm Thao                552,100,000 

7933590 - HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH THÔNG MINH 
XÃ XUÂN HUY                100,000,000                100,000,000                100,000,000 

7933903 - Xây dựng hệ thống đài truyền thanh thông minh xã Xuân 
Lũng                400,000,000                200,000,000                200,000,000 

7934493 - Sửa chữa, nâng cấp nhà lớp học 2 tầng 8 phòng học, nhà 
chức năng và các hạng mục phụ trợ trường TH Phùng Nguyên 2 xã 
Phùng Nguyên

               219,000,000                213,650,000                213,650,000 

7934494 - Xây cổng, SC NCN và các HM phụ trợ trường TH Sơn 
Dương xã Phùng Nguyên                680,000,000                671,907,000                671,907,000 

7934497 - Hệ thống truyền thanh thông minh xã Vĩnh Lại                200,000,000                186,290,000                186,290,000 

7934605 - XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐÀI TRUYỀN THANH 
THÔNG MINH XÃ BẢN NGUYÊN                263,880,000                200,000,000                200,000,000 

7934606 - CTNC đường GTNT kết hợp kênh tưới  đoạn từ đg đôi 
DH08 đi QL32C xã Phùng nguyên            2,200,000,000            2,200,000,000            2,200,000,000 

7934607 - Kênh tiêu thoát nước Sau Ao khu 4 xã Phùng Nguyên                689,000,000                684,938,000                684,938,000 

7934609 - Xây cổng tường rào NVS trường THCS Phùng Nguyên 2 
xã Phùng Nguyên                195,000,000                184,226,000                184,226,000 

7935211 - Đường GTNT từ cổng Đình Làng Cao Xá đến nhà bà 
Mạc khu dân cư số 9 và đường GTNĐ từ nhà bà Hạt khu dân cư số 
12

               455,000,000 



7935503 - Cải tạo trung tâm văn hóa cộng đồng xã Xuân Lũng 
huyện Lâm Thao                600,000,000 

7936071 - Hệ thống truyền thanh thông minh thị trấn Hùng Sơn                100,000,000                100,000,000                100,000,000 

7936436 - Cải tạo nâng cấp đường GTNT xã Sơn Vi huyện Lâm 
Thao ( tuyến khu 10, khu 15 )                200,000,000                154,869,000                154,869,000 

7936437 - Cải tạo nâng cấp đường GTNT xã Sơn Vi huyện Lâm 
Thao ( tuyến ao Cội Gạo khu 12 khu 9 )                256,000,000                200,000,000                200,000,000 

7936510 - Đường vào nghĩa trang Rừng Trô xã Tiên Kiên                914,000,000                500,000,000                500,000,000 

7937001 - Hạ tầng xây dựng điểm dân cư nông thôn tại khu 1 xã 
Sơn Vi          1,043,645,600          431,381,487          431,381,487 

7937741 - Hệ thống truyền thanh thông minh xã Phùng Nguyên                435,000,000                321,231,000                321,231,000 

7938079 - Cải tạo nâng cấp đường GTNT tuyến khu 2 khu 4 khu 8 
khu 18 xã Sơn Vi huyện Lâm Thao                300,000,000                206,552,000                206,552,000 

7938080 - Cải tạo nâng cấp đường GTNT tuyến từ Nhà văn hóa khu 
17 đi đồng Trên xã sơn Vi huyện Lâm Thao                200,000,000                  82,341,000                  82,341,000 

7938622 - Nhà lớp học và các phòng học bộ môn 3 tầng, sân vườn, 
HMPT trường THCS Cao Xá, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao            2,500,000,000            1,300,000,000            1,300,000,000 

7938983 - Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn mới khu 12 xã 
Tiên Kiên            1,033,178,248                693,241,000                693,241,000 

7939688 - Xây dựng kênh đồng Dé khu 1, xã Sơn Vi, huyện Lâm 
Thao                    9,641,000 

7939689 - Cải tạo nâng cấp kênh nội đồng tuyến Tam Quan-Đồng 
Thông-Nhà Mé xã Sơn Vi huyện Lâm Thao                200,000,000                  87,868,000                  87,868,000 

7940998 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Phùng 
Nguyên huyện Lâm Thao            1,317,115,000            1,317,115,000            1,317,115,000 

7944086 - Cải tạo, sửa chữa các hạng mục phụ trợ trạm y tế xã Sơn 
Vi                150,000,000                150,000,000                150,000,000 

7944089 - Cải tạo, sửa chữa các hạng mục phụ trợ UBND xã Sơn Vi                150,000,000                143,381,000                143,381,000 

7944150 - Nâng cấp vỉa hè hệ thống điện nước khu dân cư nông 
thôn đồng Con Trám K6 xã Sơn Vi            1,500,000,000            1,497,452,000            1,497,452,000 

7944480 - Cải tạo cảnh quan môi trường kè lát mái Ao Vàng xã Sơn 
Vi huyện Lâm Thao            1,050,000,000            1,050,000,000            1,050,000,000 

7945431 - Hạ tầng kỹ thuật đấu giá QSD đất khu Cội Lụ xã Phùng 
Nguyên huyện Lâm Thao            4,000,000,000            3,797,047,249            3,797,047,249 

7946015 - Xây dựng trường mầm non thị trấn Hùng Sơn (giai đoạn 
2) hạng mục: Sân vườn, nhà lớp học 2 tầng, nhà bếp, nhà bảo vệ, 
nhà xe giáo viên

               500,000,000                500,000,000                500,000,000 

7946016 - Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất khu Đồng Giang 
4, thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm Thao            3,679,755,335            3,607,603,270           3,607,603,270 

7947951 - Nhà lớp học và các phòng chức năng trường THCS Sơn 
Vi            4,680,000,000            4,673,000,000            4,673,000,000 

7948128 - Đường GTNT từ khu di tích lịch sử Đền Lời đi xã Vĩnh 
Lại, huyện Lâm Thao            2,500,000,000            2,500,000,000            2,500,000,000 

7949028 - Sửa chữa một số hạng mục phụ trợ (nhà bếp, tường rào, 
sửa thấm nền tầng 2) UBND xã Sơn Vi                  32,545,000                  32,545,000                  32,545,000 



7949029 - Cải tạo lề đường, xây bồn hoa tuyến đường GTNT khu 4, 
6 xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao                  97,645,000                  97,645,000                  97,645,000 

7949030 - Cải tạo tường rào, sân thể dục Trường THCS Sơn Vi, xã 
Sơn Vi huyện Lâm Thao                  97,270,000                  97,270,000                  97,270,000 

7949031 - Kè chống sạt lở và cải tạo hành lang, đường giao thông 
khu 7, khu 8 xã Sơn Vi huyện Lâm Thao                550,000,000                550,000,000                550,000,000 

7949032 - Nhà Văn Chỉ Sơn vi, xã Sơn Vi huyện Lâm Thao            1,000,000,000                999,851,000                999,851,000 

7949153 - Cải tạo, sửa chữa nhà làm việc và các hạng mục phụ trợ 
Đảng ủy, UBND, HĐND, MTTQ thị trấn Hùng Sơn, huyện Lâm 
Thao

           2,000,000,000            2,000,000,000            2,000,000,000 

7951734 - Đường giao thông từ Quán Rùa đi Lò Vôi xã Sơn Vi, 
huyện Lâm Thao            2,200,000,000            2,200,000,000            2,200,000,000 

7952305 - Cải tạo, sửa chữa sân vận động xã Sơn Vi (điểm khu 14)                750,000,000                725,479,000                725,479,000 

7952306 - Sửa chữa đường GTNT đoạn nhà ông Năng Tặng đến 
nhà bà Liễu khu 4 xã Sơn Vi                  92,259,000                  92,259,000                  92,259,000 

7952307 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Tiên 
Kiên, huyện Lâm Thao (tuyến 1: Từ khu 7 xã Tiên Kiên đi khu TĐC 
xã Hy Cương; Tuyến 2: Từ nhà văn hóa khu 7 đi xóm Cầu Nhân xã 
Tiên Kiên

           1,054,802,670            1,000,000,000            1,000,000,000 

7952823 - Nhà lớp học 3 tầng, 18 phòng trường Tiểu học Supe, thị 
trấn Hùng Sơn                500,000,000                500,000,000                500,000,000 

7952997 - Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chỉnh trang dân cư đô thị khu 
Đồng Nhà Lạnh (Thùy Nhật), thị trấn Lâm Thao huyện Lâm Thao 
(Lô số 02)

               757,666,920                742,810,706              742,810,706 

7952998 - Xây dựng hạ tầng kỹ thuật chỉnh trang dân cư đô thị khu 
Đồng Nhà Lạnh (Thùy Nhật), thị trấn Lâm Thao huyện Lâm Thao 
(Lô số 01)

               488,080,422                478,510,217              478,510,217 

7953124 - Nhà làm việc bộ phận Một cửa, UBND xã Sơn Vi            1,500,000,000            1,483,100,000            1,483,100,000 

7953125 - Trung tâm học tập cộng đồng xã Sơn Vi            1,800,000,000            1,740,473,000            1,740,473,000 
7953126 - Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Sơn Vi, huyện Lâm 
Thao ( Tuyến khu 6 trường TH Sơn Vi )                450,000,000                435,163,000                435,163,000 

7953868 - Tuyến đường từ Tỉnh lộ 325B đi khu 5, khu 11 xã Tiên 
Kiên huyện Lâm Thao            1,800,000,000            1,800,000,000            1,800,000,000 

7954525 - San gạt mặt bằng một số tuyến đường GTNT, GTNĐ xã 
Sơn Vi, huyện Lâm Thao                  79,800,000                  79,800,000                  79,800,000 

7954526 - Cải tạo xây tường kè, mở rộng đường GTNT đoạn nhà 
Huyền Chì khu 18, xã Sơn Vi                  21,326,000                  21,326,000                  21,326,000 

7954527 - Cải tạo cảnh quan môi trường ao Dẹ, xã Sơn Vi            1,000,000,000                942,500,000                942,500,000 

7954594 - Cải tạo cảnh quan môi trường, trồng cây một số tuyến 
đường GTNT, khuôn viên cây xanh tại xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao                  99,920,000                  99,920,000                  99,920,000 

7954595 - Mua sắm, lắp đặt các dụng cụ thể thao ngoài trời ở các 
điểm công cộng xã Sơn Vi                  98,928,000                  98,928,000                  98,928,000 

7954597 - Tu sửa cấp thiết di tích Quốc gia Đình Bình Chính, thị 
trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao                300,000,000 



7954611 - Lắp đặt lan can bảo vệ an toàn khu vực Ao Vàng xã Sơn 
Vi huyện Lâm Thao                  99,585,000                  99,584,000                  99,584,000 

7955041 - Xây dựng trụ sở làm việc UBND xã Phùng Nguyên (giai 
đoạn 1)            2,581,444,000                382,783,000                382,783,000 

7955316 - Cải tạo, nâng cấp đường nối từ khu 14 vào tỉnh lộ 324 xã 
Sơn Vi huyện Lâm Thao                  62,336,000                  62,336,000                  62,336,000 

7955317 - Cải tạo, nâng cấp rãnh thoát nước thải nối từ Nhà văn 
hóa khu 15 ra đường tỉnh lộ 324 xã Sơn Vi huyện Lâm Thao                  68,910,000                  68,910,000                  68,910,000 

7955318 - Cải tạo cảnh quan môi trường khu 9, khu 10 xã Sơn Vi 
huyện Lâm Thao                  80,710,000                  80,710,000                  80,710,000 

7955319 - Cải tạo, sửa chữa lan can ao Cội Gạo khu 12, xã Sơn Vi 
huyện Lâm Thao                  34,959,000                  34,959,000                  34,959,000 

7955320 - Cải tạo, sửa chữa đường giao thông nội đồng khu Bờ 
Đình xã Sơn Vi huyện Lâm Thao                  97,883,000                  97,883,000                  97,883,000 

7955938 - Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Sơn Vi, huyện Lâm 
Thao (tuyến 1: TL324-Trường Mầm non Sơn Vi 2- Ao Cội Gạo; 
tuyến 2: TL324- Chùa Sơn Vi- Đình Sơn Vi- Cửa Ra)

           2,500,000,000            2,472,980,000            2,472,980,000 

7956126 - Cải tạo sửa chữa nhà điều hành nhà đa năng bán trú 
trường Tiểu học Sơn Vi xã Sơn Vi            1,000,000,000                996,000,000                996,000,000 

7956429 - Các hạng mục phụ trợ chợ Sơn Vi                600,000,000                600,000,000                600,000,000 
7957740 - Kè chống sạt lở và cải tạo cảnh quan môi trường ao Đền 
Giếng Giá, ao Cội Gạo xã Sơn Vi                900,000,000                795,659,450                795,659,450 

7957741 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông khu 1, nhà văn hóa 
khu 2 xã Sơn Vi huyện Lâm Thao                900,000,000                803,454,000                803,454,000 

7957742 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ khu 1 đến Miếu 
Nội xã Sơn Vi huyện Lâm Thao                  50,629,000                  50,629,000                  50,629,000 

7957743 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ Đình Nội đến 
Miếu Nội, xã Sơn Vi huyện Lâm Thao                  86,063,000                  86,063,000                  86,063,000 

7958534 - Cải tạo, sửa chữa nhà lớp học, sân chơi trường mầm non 
Sơn Vi 2                600,000,000                  40,000,000                  40,000,000 

7959215 - Cải tạo sửa chữa nhà làm việc khuôn viên trụ sở UBND 
xã Sơn Vi            1,000,000,000                988,288,500                988,288,500 

7959216 - Cải tạo chỉnh trang khuôn viên Ao cá Bác Hồ, xã Sơn Vi            1,100,000,000            1,065,400,000            1,065,400,000 

7959361 - Cổng vào trung tâm xã Sơn Vi                700,000,000                700,000,000                700,000,000 

7959367 - Hệ thống truyền thanh thông minh xã Thạch Sơn                500,000,000                498,900,000                498,900,000 

7959368 - Hệ thống truyền thanh thông minh xã Sơn Vi            1,000,000,000                940,754,000                940,754,000 
7959913 - Thi công lắp đặt hệ thống camera an ninh tại trụ sở, 
khuân viên xung quanh UBND thị trấn Lâm Thao                  70,000,000                  69,810,000                  69,810,000 

7960404 - Cải tạo, sửa chữa trường THCS Phùng Nguyên 2            1,000,000,000            1,000,000,000            1,000,000,000 

7960405 - Cải tạo, sửa chữa trường THCS Phùng Nguyên 1            1,000,000,000            1,000,000,000            1,000,000,000 

7960406 - Cải tạo, sửa chữa trường tiểu học Phùng Nguyên 1            1,000,000,000            1,000,000,000            1,000,000,000 

7960407 - Cải tạo, sửa chữa trường Mầm non Phùng Nguyên 2            1,000,000,000            1,000,000,000            1,000,000,000 



7960840 - Hệ thống truyền thanh thông minh xã Tiên Kiên                976,893,000                804,790,000                804,790,000 

7961677 - Xây dựng Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả xã Xuân 
Lũng                500,000,000                490,417,000              490,417,000 

7962177 - Nhà lớp học và các hạng mục phụ trợ trường Mầm non 
Cao Xá 2            1,200,000,000                300,000,000                300,000,000 

7964085 - Nhà lớp học 2 tầng và các phòng chức năng trường mầm 
non Bản Nguyên - Phân hiệu 2                900,000,000                900,000,000                    8,172,000              891,828,000 

7964086 - Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông nông thôn 
đoạn từ khu 6 đến khu 3 xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao                900,000,000                900,000,000                    9,554,000              890,446,000 

7964368 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn liên xã, xã 
Bản Nguyên, huyện Lâm Thao            1,000,000,000            1,000,000,000            1,000,000,000 

7965080 - Nhà lớp học 3 tầng và các phòng chức năng trường tiểu 
học Bản Nguyên 1            3,300,000,000            3,300,000,000            3,300,000,000 

7965236 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng Nhà Mé, xã 
Sơn Vi, huyện Lâm Thao                  83,800,000                  83,800,000                  83,800,000 

7965237 - Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn Ao Cây Si, xã 
Xuân Lũng            3,000,000,000            3,000,000,000            3,000,000,000 

7965250 - Nhà văn hóa cộng đồng khu 13, 14 xã Xuân Lũng                500,000,000                500,000,000                500,000,000 

7965302 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng từ đường 
liên xã Vĩnh Lại - Tứ Xã đến Trạm bơm Lê Tính, xã Vĩnh Lại            2,000,000,000            2,000,000,000            2,000,000,000 

7965303 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn xã Sơn 
Vi, huyện Lâm Thao (Tuyến đường từ Tỉnh lộ 324 đi trung tâm xã 
Sơn Vi)

           2,000,000,000            1,729,000,000                229,000,000           1,500,000,000 

7965305 - Lập quy hoạch chung xây dựng xã Bản Nguyên, huyện 
Lâm Thao, giai đoạn 2021-2030                290,000,000                290,000,000                290,000,000 

7965375 - Quy hoạch chung xây dựng xã Sơn Vi, huyện Lâm Thao 
giai đoạn 2021-2030                350,000,000                350,000,000                350,000,000 

7965414 - Quy hoạch chung xây dựng xã Phùng Nguyên, huyện 
Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2021-2030                338,252,000                338,252,000                338,252,000 

7965528 - Lập quy hoạch chung xây dựng xã Vĩnh Lại, huyện Lâm 
Thao, giai đoạn 2021-2030                290,000,000                290,000,000                290,000,000 

7966183 - Quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Lũng, huyện Lâm 
Thao, giai đoạn 2021-2030                230,000,000                230,000,000                230,000,000 

7966185 - Quy hoạch chung xây dựng xã Xuân Huy, huyện Lâm 
Thao, giai đoạn 2021-2030                190,000,000                190,000,000                190,000,000 

7966598 - Nhà văn hóa khu 5 xã Thạch Sơn                741,074,000 
7968482 - Quy hoạch chung xây dựng xã Tứ Xã, huyện Lâm Thao 
giai đoạn 2021-2030                350,000,000                350,000,000                350,000,000 

7969684 - Cải tạo, sửa chữa nhà điều hành trường Mầm non Xuân 
Lũng                500,000,000                500,000,000                500,000,000 

7971438 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn tuyến 
TL324 - Chợ Sơn Vi -Đường trục xã, khu 7 xã Sơn Vi            1,072,197,600            1,067,000,000            1,067,000,000 



7971960 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông tuyến đường từ 
TL324 (nhà ông Luyện) - Nhà văn hóa khu 18 - Bờ Dam, xã Sơn Vi            1,300,000,000                162,900,000                162,900,000 

7976711 - Xây dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn tại khu Nhà đồi, 
xã Thạch Sơn          13,408,370,000 

7977241 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn từ khu 11 
đi khu 12 xã Tiên Kiên                600,000,000                600,000,000              600,000,000 

7977415 - Bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án: Xây 
dựng hạ tầng khu dân cư nông thôn tại khu Nhà đồi, xã Thạch Sơn, 
huyện Lâm Thao

           5,749,090,909            5,636,363,636            5,636,363,636 

7977502 - Bồi thường, hỗ trợ, TĐC để thực hiện dự án: Xây dựng 
hạ tầng khu dân cư nông thôn tại khu Đồng Chăn Nuôi xã Vĩnh Lại 
huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ

           1,082,027,375            1,060,811,152            1,060,811,152 

7978007 - Hạ tầng khu dân cư nông thôn Đồng Dộc (khu 9, khu 10) 
xã Bản Nguyên            3,329,871,841            3,270,572,841            3,270,572,841 

7978182 - Hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá QSD đất khu Đồng Giang 
3, thị trấn Hùng Sơn huyện Lâm Thao            4,430,871,237            4,343,991,409           4,343,991,409 

7979471 - Chỉnh trang đô thị, nâng cấp tuyến đường từ nhà Văn 
hóa khu Tiến Mới đi trường mầm non thị trấn Lâm Thao                580,000,000                524,621,000                524,621,000 

7979997 - Bồi thường, hỗ trợ để thực hiện dự án hạ tầng kỹ thuật 
khu dân cư nông thôn Ao cây Si, xã Xuân Lũng            2,405,701,785            2,358,530,785            2,358,530,785 

7981189 - Nhà làm việc 3 tầng UBND xã Vĩnh Lại            1,200,000,000            1,200,000,000            1,200,000,000 
7982988 - Bồi thường, hỗ trợ tái định cư để thực hiện dự án chỉnh 
trang khu dân cư nông thôn tại địa bàn xã Bản Nguyên, huyện Lâm 
Thao, tỉnh Phú Thọ

                 35,390,000                  34,695,840                  34,695,840 

7903777 - Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường từ tỉnh lộ 325B đi chùa 
Quan Mạc, khu 5 xã Tiên Kiên huyện Lâm Thao                250,000,000                250,000,000                250,000,000 

7925926 - CTNC sân vận động xã Sơn Vi huyện Lâm Thao                700,000,000                678,400,000                678,400,000 

7936510 - Đường vào nghĩa trang Rừng Trô xã Tiên Kiên                750,000,000 

7944150 - Nâng cấp vỉa hè hệ thống điện nước khu dân cư nông 
thôn đồng Con Trám K6 xã Sơn Vi            1,300,000,000                500,000,000                500,000,000 

7947951 - Nhà lớp học và các phòng chức năng trường THCS Sơn 
Vi            1,000,000,000            1,000,000,000            1,000,000,000 

7953124 - Nhà làm việc bộ phận Một cửa, UBND xã Sơn Vi            1,000,000,000 

* Nguồn vốn ngân sách Trung ương        7,953,000,000           801,300,000           801,300,000 
101 - Nguồn vốn đầu tư ngân sáchNN            7,953,000,000                801,300,000                801,300,000                                -   

7939176 - Hệ thống tiêu thoát nước kết hợp đường giao thông từ 
khu di tích lịch sử quốc gia Đền Lời đi kênh Diên Hồng, xã Vĩnh Lại                453,000,000 

7934606 - CTNC đường GTNT kết hợp kênh tưới  đoạn từ đg đôi 
DH08 đi QL32C xã Phùng nguyên                500,000,000 

7944810 - CTNC đường GTNT liên xã Xuân Lũng đi Xuân 
Huy(đoạn từ cổng nhà bà Thu Sỹ đến cổng nhà bà Mai)                500,000,000 



7946017 - Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ nhà ông Ân 
Dự đi ngã tư ông Huy Đào, xã Thạch Sơn, huyện Lâm Thao                500,000,000 

7951734 - Đường giao thông từ Quán Rùa đi Lò Vôi xã Sơn Vi, 
huyện Lâm Thao                500,000,000 

7955938 - Cải tạo, nâng cấp đường GTNT xã Sơn Vi, huyện Lâm 
Thao (tuyến 1: TL324-Trường Mầm non Sơn Vi 2- Ao Cội Gạo; 
tuyến 2: TL324- Chùa Sơn Vi- Đình Sơn Vi- Cửa Ra)

               500,000,000                301,300,000                301,300,000 

7965302 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nội đồng từ đường 
liên xã Vĩnh Lại - Tứ Xã đến Trạm bơm Lê Tính, xã Vĩnh Lại                500,000,000 

7977241 - Cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông thôn từ khu 11 
đi khu 12 xã Tiên Kiên                500,000,000 

7981259 - Nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn từ cây 
xăng Dục Mỹ đi nhà ông Hoành, xã Cao Xá            1,000,000,000 

7849592 - NLH và các chức năng 3 tầng trường THCS Tứ xã                500,000,000 

7905111 - Nhà đa năng trường THCS Cao Xá huyện Lâm Thao                500,000,000 

7957974 - Xây dựng nhà lớp học, nhà điều hành trường THCS Vĩnh 
Lại huyện Lâm Thao            1,000,000,000 

7962247 - Cải tạo nhà lớp học trường Tiểu học Xuân Huy huyện 
Lâm Thao                500,000,000                500,000,000                500,000,000 

7964085 - Nhà lớp học 2 tầng và các phòng chức năng trường mầm 
non Bản Nguyên - Phân hiệu 2                500,000,000 
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